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BÁO CÁO 

CÔNG TÁC THÁNG 10. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2022 

NĂM HỌC 2022 - 2023
A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2022

I. Số lượng học sinh, CBGV-NV:

1. Số học sinh: 
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	
	
	
	3 Tuổi
	4 Tuổi
	5 Tuổi
	

	1
	Số lớp
	14
	3
	5
	5
	1

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số học sinh
	435
	96
	129
	175
	35

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	Tăng 21
	Tăng 6
	Tăng 2
	Tăng 7
	Tăng 6


2. Cán bộ giáo viên nhân viên

	TT
	Nội dung
	Số tháng trước
	Số tháng này
	Tăng, giảm
	Lý do

	1
	Ban giám hiệu
	3
	3
	
	

	2
	Giáo viên
	28
	28
	
	

	3
	Cô nuôi
	8
	8
	
	

	4
	Nhân viên
	2
	1
	-1
	Xin nghỉ việc

	5
	Lao công bảo vệ
	3
	3
	
	

	
	Cộng
	44
	43
	
	


II. Công tác giáo dục

1. Thực hiện quy chế chuyên môn.

* Ưu điểm:

- Các lớp xây dựng kế hoạch bài soạn, nộp bài soạn đúng thời gian quy định.
- Các lớp thực hiện tương đối nghiêm túc các hoạt động.

- Xây dựng môi trường trong lớp tương đối phù hợp chủ đề thực hiện.

- Trẻ có nề nếp đi vào các hoạt động, phối hợp cùng cô trong các hoạt động.

* Tồn tại :

- Bài soạn vẫn còn tình trạng soạn giống nhau về nội dung, (Lớp 4A1, 4A3).

- Lưu ý sử dụng câu từ trong bài soạn cho thống nhất ( Lớp 3A2).  
- Sau khi cung cấp kiến thức cho trẻ, giáo viên cần chốt kiến thức. Chuẩn bị đồ dùng cho giờ học cần ghi cụ thể không ghi chung chung (Lớp 4A2).

- Cần thống nhất tên hoạt động trong hoạt động MTCĐ và dự kiến các hoạt động (Lớp 4A1).
- Lựa chọn nội dung hoạt động không phù hợp với tên họat động (Lớp 4A1,4A3, 5A5)

2. Nộp video bài dạy về kho học liệu của Phòng GD&ĐT.

- Nhà trường đã lựa chọn được 02 Video bài dạy nộp về kho học liệu của Phòng GD theo đúng thời gian quy định. (Video khối 5 tuổi và 3 tuổi)
( Một số lưu ý: Để đảm bảo số lượng và chất lượng video bài dạy nộp về Phòng GD theo quy định:

+ Nhà trường phân công mỗi khối xây dựng 01 Video bài dạy/01 tháng nộp về đ/c Nga trước ngày 15 hàng tháng. 

+ Các khối cần chủ động phân công giáo viên xây dựng video theo sự phân công.
3. Xây dựng kế hoạch Chỉ đạo thực hiện giải pháp sáng tạo “Bé tập làm các loại bánh” năm học 2022 - 2023.
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 48/KH-MN ngày 10/10/2022, kế hoạch Chỉ đạo thực hiện giải pháp sáng tạo “Bé tập làm các loại bánh” năm học 2022 - 2023.
- Đã ban hành kế hoạch đến 100% CBGVNV để thực hiện và nộp về PGD đúng thời gian quy định.
III. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

- Triển khai kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2022-2023

- Xây dựng thực đơn theo đề án “Phát triển dinh dưỡng học đường cho trẻ” tăng cường rau xanh và các món: rau xào, rau luộc, món tráng miệng cho trẻ. 

- Nhà trường cân đối thực đơn đảm bảo các chất dinh dưỡng, phù hợp với trẻ theo độ tuổi.

*Định lượng khẩu phần ăn của trẻ:

	Độ tuổi
	P
	L
	G
	Calo

	
	Động vật
	Thực vật
	Động vật
	Thực vật
	
	

	Nhà trẻ
	11.4
	9.8
	17.1
	6.2
	74.4
	619.9

	Mẫu giáo
	11.4 
	9.3
	16.6
	5.4
	86.0
	650.2


2. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

- Nhà trường tiếp tục tuyên truyền tới CBGV-NV công tác phòng, chống các dịch bệnh theo mùa cho trẻ: Dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, cúm B.
- Các lớp, các bộ phận thực hiện nghiêm túc vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
- Nhà trường phối hợp với phòng y tế quận phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho trẻ.
- Khảo sát ý kiến tiêm vacxin phòng Covid -19 cho trẻ em dưới 5T đang theo học tại trường. Kết quả: 
	Tổng số trẻ em đang học tại trường
	Tổng số đại diện cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tham gia khảo sát
	Tổng số ý kiến đồng ý cho trẻ tiêm chủng
	Tổng số ý kiến không đồng ý
cho trẻ tiêm chủng
	Tổng hợp lý do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em không đồng ý cho con tiêm phòng COVID-19

	432
	297
	58
	239
	- Con nhỏ chưa yên tâm cho con tiêm.


IV. Công tác văn phòng - CNTT
1. Văn thư
- Cập nhật các thông tin lên trang Web mới thường xuyên, đảm bảo số lượng, chất lượng tin bài, nội dung trang Web phong phú. 

- Kết quả: Phòng GD&ĐT đánh giá kết quả CNTT tháng 10/2022 xếp loại tốt.
2. Nộp tin bài về phòng Giáo dục
- Nhà trường đã nộp đúng, đủ tin bài theo quy định về Phòng GD&ĐT:

- Nội dung tin bài:
+ Tổ chức Hội nghị CBCCVC,NLĐ.
+ Công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
+ Lớp học hạnh phúc.

+ Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

( Yêu cầu: Để đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài dạy nộp về Phòng GD theo quy định, các đồng chí được phân công tiếp tục viết tin bài. Các đồng chí CBGVNV tham gia viết các tin bài hay, nội dung thiết thực về công tác CSGD trẻ (Có kèm hình ảnh minh họa) gửi về Mail nhà trường để đăng tin trên trang Website và facebook của nhà trường. Nội dung này được tính vào điểm thưởng tiêu chí thi đua hàng tháng.
3. Công tác kế toán
Chế độ chính sách giáo viên: Ban hành quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với đồng chí Mai Thanh Nhung, báo giảm lao động đóng bảo hiểm xã hội tháng 10 năm 2022.
Chế độ chính sách học sinh: Lập danh sách 01 học sinh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ ăn trưa, miễn giảm học phí cho học sinh theo NĐ105; NĐ 81.
Công khai, quyết toán tài chính theo quy định.

VI. Lao công - Bảo vệ
1. Bảo vệ
- Thực hiện nghiêm túc ca trực theo quy định. 
       - Đảm bảo công tác an toàn tài sản trong nhà trường.

2. Lao công
* Ưu điểm:
- Thực hiện dọn vệ sinh cảnh quan môi trường nhà trường hàng ngày tương đối sạch sẽ.

 - Chăm sóc tưới cây trong khu vực nhà trường đảm bảo xanh, sạch đẹp.
* Tồn tại:
- Lưu ý việc thu gom rác hàng ngày tại các lớp, vệ sinh các chậu cây khu vực văn phòng cần sạch sẽ hơn.
VII. Công tác Công đoàn
- Kết hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023. 

- Phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023. 

- Triển khai công tác nữ công năm 2022.

- Phối kết hợp với nhà trường, hội rể tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10/2022: tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi cho CBGV-NV nhà trường.

- Phát động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo do các cấp phát động. 
- Tham gia tập huấn công tác nữ công  năm 2022.
- Phát động  đoàn viên tham gia chương trình Hội thi “Một triệu sáng kiến”.
VIII. Công tác kiểm tra nội bộ
- Nhà trường thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.
1. Kiểm tra toàn diện 05 đồng chí giáo viên.

* Ưu điểm:

- Xây dựng kế hoạch bài soạn đầy đủ, bám sát kế hoạch đã xây dựng.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng tổ chức các hoạt động cho trẻ.

- Giáo viên tự tin, tác phong tốt.

- Tạo được môi trường cho trẻ hoạt động đúng chủ đề đang thực hiện.

- Lớp học vệ sinh sạch sẽ.

* Tồn tại:
- Chuẩn bị đồ dùng chưa chu đáo, tranh truyện giáo viên cầm tay để lật kể khuất tầm nhìn của trẻ. Cần để lên bàn giúp giáo viên dễ thao tác. ( Đ/c Thu)

- Chuẩn bị sa bàn trưng bày sản phẩm nhiều họa tiết rối mắt làm trẻ không tập trung vào sản phẩm trưng bày của trẻ. ( Đ/c Lê Hà).
- Nguyên học liệu, sản phẩm của trẻ trong góc chơi còn ít, sự luân chuyển đồ chơi giữa các góc còn hạn chế. ( Đ/c Hồng Hải, Lê Hà).
- Cần linh hoạt hơn khi sử lý các tình huống, đưa ra các yêu cầu trẻ thực hiện cần dứt khoát. (Đ/c Hải Hà)

- Tranh truyện màu sắc tranh còn nhạt, sự phối hợp sử dụng rối giữa 2 đồng chí giáo viên chưa linh hoạt. (Đ/c Ánh)
- Các lớp cần quan tâm rèn nề nếp học sinh, rèn trẻ kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô, rèn sự mạnh dạn tự tin và chủ động cho trẻ.
- Cần quan tâm rèn trẻ kỹ năng tự cất lấy đồ dùng, đồ chơi cùng cô và các bạn.

* Kết quả: 
- Xếp loại Tốt: 4/5 đ/c, đạt 80% ( Đ/c Thu, Lê Hà, Ánh, Hồng Hải).

- Xếp loại khá: 1/5 đ/c, đạt 20%. ( Đ/c Hải Hà)
2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

a.Ưu điểm:

- Các lớp thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Thực hiện giờ nào việc nấy.

- Thực hiện lập kế hoạch giáo dục theo chương trình GDMN đảm bảo quy định.

- Thực hiện các hoạt động đúng thời gian theo chế độ sinh hoạt trong ngày và theo kế hoạch đã đề ra

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ các hoạt động   cho trẻ theo đúng kế hoạch xây dựng.  

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động đúng với chủ đề, tạo được ranh giới giữa các góc chơi, thiết kế môi trường ở dạng mở.

- Nhà trường chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá trẻ theo chủ đề.

b. Tồn tại:

- Đồ dùng dạy học một số lớp chưa có nhiều sáng tạo.

- Cần nhắc nhở phụ huynh thực hiện ký giao nhận trẻ đầy đủ hơn.

c. Kết quả: Đánh giá xếp loại tốt.
3. Kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch năm học 2022-2023.
a. Việc xây dựng các kế hoạch:

* Ưu điểm:
- Nhà trường đã xây dựng đủ các kế hoạch theo văn bản hướng dẫn.

- Các kế hoạch bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp.

- Các kế hoạch có sự đồng bộ, thống nhất chung từ kế hoạch của nhà trường đến kế hoạch của các bộ phận..

- Nội dung các kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện sát với thực tế nhà trường và có tính khả thi.

* Tồn tại:

- Một số kế hoạch chỉ tiêu đưa ra còn dài, cần viết ngắn gọn hơn.

- Kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ cần bổ sung Chỉ thị 08/CT-TTg ngày  21/6/2022 của thủ Tướng Chính Phủ, Chỉ Thị về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

b. Việc triển khai thực hiện kế hoạch:

- Nhà trường đã ban hành bộ kế hoạch và triển khai các kế hoạch đến 100% CBGVNV trong nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ trong tháng bám sát kế hoạch đã xây dựng.

c. Đánh giá xếp loại: Xếp loại Tốt. 
4. Kiểm tra quy trình bếp ăn. Kiểm tra 02 nhân viên nấu ăn  (Đ/c Tâm, Phượng - Ngày 17/10/2022).
* Ưu điểm:

- Nhân viên thực hiện đúng quy trình bếp một chiều, phối hợp dây chuyền nhịp nhàng.

- Xây dựng thực đơn phù hợp với trẻ theo mùa, kết hợp thực phẩm đa dạng.

- Khẩu phần ăn của trẻ cân đối hợp lý, đảm bảo các chất dinh dưỡng và lượng Calo cho trẻ theo độ tuổi.

- Giao nhận thực phẩm đúng giờ, đủ định lượng theo thực đơn dự kiến, thực phẩm đủ định lương, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (2/2 đ/c).

- Kỹ thuật nấu món đảm bảo yêu cầu của độ tuổi, thành phẩm đúng giờ, có mùi vị hấp dẫn, trẻ ăn hết khẩu phần (2/2 đ/c).

- Định lượng chia ăn đủ các món ăn theo độ tuổi: canh, thức ăn mặn .

* Tồn
- Bố trí bàn để thực phẩm nấu chưa khoa học (Đ/c Phượng).
- Nền nhà khu vực cửa ra vào bếp còn ướt, khu vực lấy nước chưa có thảm thấm nước vương ra (Đ/c Tâm).
* Kết quả: 

- Quy trình bếp ăn: Xếp loại tốt

- Xếp loại tốt: Đ/c Phượng, Tâm.
5. Kiểm tra hoạt động vệ sinh rửa tay, rửa mặt, ăn ngủ các lớp (20/10/2022) 

*Ưu điểm:

- Các lớp sắp xếp nội vụ gọn gàng, tổ chức cho trẻ làm vệ sinh, giờ ăn, giờ ngủ đúng quy trình (5/5 lớp).
- GV chuẩn bị đầy đủ đồ dùng tổ chức hoạt động rửa, rửa mặt cho trẻ. 

- Một số lớp kỹ năng rửa tay rửa mặt của trẻ tương đối đảm bảo (5A3).
- Vệ sinh môi trường lớp học đảm bảo sạch, thông thoáng (5/5 lớp).
      * Tồn:

      - Rửa tay, lau mặt: Kỹ năng rửa tay một số trẻ chưa thuần thục (3A3, 5A2), trẻ chưa có thói quen xếp hành làm vệ sinh, kỹ năng lau mặt của trẻ còn hạn chế, trẻ còn lộn xộn khi thực hiện lau mặt (4A2, 5A2), kỹ năng rửa tay, lau mặt của trẻ chưa đúng quy trình (3A3,4A5)
- Giờ ăn: Một số trẻ ăn còn vãi cơm, trẻ ăn còn nói chuyện (5A3, 4A5).

 * Kết quả:
	STT
	Lớp
	Hoạt động

	
	
	Rửa tay 


	Rửa mặt
	Giờ ăn

	1
	3A3
	K
	K
	T

	2
	4A2
	T
	K
	T

	3
	4A5
	K
	T
	T

	4
	5A2
	K
	K
	T

	5
	5A3
	T
	T
	K


6. Kiểm tra công tác y tế trường học (Ngày 21/10/2022).
* Ưu điểm:  

- Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho CBGV-NV và học sinh trong toàn trường.

- Đầu tư trang thiết bị và bổ sung các loại thuốc thông thường tương đối đảm bảo.

- Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Đảm bảo công tác an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho trẻ theo độ tuổi.

* Kết quả: Xếp loại tốt.

7. Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác quản lý tài chính (BB1) (Ngày 26/10/2021).

* Ưu điểm:  

- Nhà trường đầu tư đầy đủ trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục đáp ứng yêu cầu trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 1.

- Mua sắm, bảo dưỡng kịp thời ĐDĐC, trang thiết bị theo quy định.  

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định.

* Tồn tại: 

- Diện tích sân trường, bếp ăn chất hẹp, khi thực hiện các hoạt động GV-NV còn gặp nhiều khó khăn. 

* Kết quả: Xếp loại tốt.
8. Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp
* Ưu điểm:

- Nhà trường đã thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

- Tại thời điểm kiểm tra 14/14 đồng chí đã mở đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật tương đối đầy đủ nội dung.

- Hồ sơ lớp sạch sẽ, sắp xếp khoa học.

* Tồn tại:

- Sổ tài sản cập nhật còn thiếu một số thông tin ( Lớp 3A2); Thiếu chữ ký 3A3, 5A3, 5A4)

- Sổ điểm danh cần cập nhật bổ sung số vé tồn (5A4, 4A1); cập nhậtbổ sung mã định danh của trẻ (3A1)
- Sổ ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ một số ngày chưa đầy đủ chữ ký của phụ huynh so với số trẻ đi học (5A1) 
Kết quả: 14/14 lớp xếp loại tốt.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2022

        I. Công tác trọng tâm
1. Họp hội đồng sư phạm tháng 11.2022.

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 67 năm truyền thống giáo dục Hải Phòng tại PGD và Nhà trường.

3. Nộp hồ sơ hỗ trợ học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 theo Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND.
4. Triển khai cho học sinh mẫu giáo làm quen Tiếng Anh
5. Kiểm tra nội bộ, kiểm tra theo kế hoạch các hoạt động trong tháng.

6. Cập nhật số liệu điều tra năm 2022 trên phần mềm quản lý PCGD, xóa mù chữ.

7. Dự chuyên đề tại mầm non Tràng Cát.

8. Kiểm tra các lớp 5 tuổi thực hiện giải pháp sáng tạo Bé tập làm các loại bánh”

9. Tổ chức ngày hội vui khỏe của bé
B. LỊCH CỤ THỂ
	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện

	Tuần I  (từ 1/11 đến 4/11/2022)

	1/11
	- Xây dựng tiêu chí và đánh giá thi đua GV tháng 11.
	HPCM-TT

	2/11
	- Họp giao ban hiệu trưởng.
	Đ/c Hoãn

	3/11
	- PGD duyệt chương trình văn nghệ 20/11 lần 1.
	CBGV-HS

	4/11
	- Họp hội đồng sư phạm 
	CBGV-NV

	1-30/11
	- Kiểm tra việc thực hiện quy chế CM, dự giờ đột xuất. 
	HPCM

	Tuần II (từ 7/11 đến 11/11/2022)

	7/11
	- Nộp hồ sơ hỗ trợ học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 theo Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND
	Theo Cv triệu tập

	8/11
	- Kiểm tra toàn diện 05 đ/c giáo viên, 1 nhân viên nấu ăn.
	BKTNB

	9/11
	- Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ sổ sách bếp ăn. Kiểm tra 01 nhân viên.
	Đ/c Hiền

	10/11
	- Kiểm tra đột xuất nề nếp vệ sinh ăn ngủ, sắp xếp nội vụ (4 lớp).
	BGH

	11/11
	- PGD duyệt chương trình văn nghệ 20/11 lần 2.
	CBGV-HS

	Tuần III (từ 14/11 đến 18/11/2022)

	14/11
	- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức chuyên đề “ Bé tập làm các loại bánh”.
	BKTNB

	15/11
	- Nộp báo cáo thực hiện QCDC trong nhà trường.
	Đ/c Hoãn

	16/11
	- Tái kiểm tra công tác quản lý HSSS các lớp và khắc phục những tồn tại của lần kiểm tra trước.
	

	17/11
	- Dự Hội nghị “Biểu dương phong trào thi đua năm học 2021-2022 và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” (Tại Hội trường UBND quận)
	BGH-GVG

	18/11
	- Duyệt chương trình văn nghệ 20/11 tại phường.
	BKTNB

	19/11
	- Tổ chức Hội nghị “Biểu dương phong trào thi đua năm học 2021-2022 và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022” ( tại phường, nhà trường). 
	CBGV-NV

	Tuần IV+V (từ 21/11 đến 30/11/2022)

	21/11
	- Nộp 02 sản phẩm video học liệu về PGD.

- Nộp 02 tin bài đăng trên cổng TT điện tử của quận.
	HPCM-TT

	22/11
	- Kiểm tra góc tuyên truyền của các lớp
	BKTNB

	23/11
	- Dự chuyên đề cấp quận tại mầm non Tràng Cát “ Nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua giờ học kể chuyện sáng tạo”.
	BGH+KT

	24/11
	- Kiểm tra chất lượng thực hiện CTGDMN.
	BKTNB

	25/11
	- Duyệt chương trình ngày hội vui khỏe của bé.
	BGH

	29/11
	- Tổ chức ngày hội vui khỏe của bé.
	CBGV+ PH

	30/11
	- Đánh giá, xếp loại giáo viên xây dựng KHGD.
	HPCM


KẾ HOẠCH BỔ SUNG
	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện
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